
TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Vũ Thanh Tịnh - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Đoàn Thị Thanh Huyền - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Bà Trần Thị Hoa - Trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Trần Mạnh Hùng - Chi ủy viên - Thành viên

5 Bà Tô Thị Bích Nhuần - Chi ủy viên - Thành viên

6 Bà Bùi Thị Hòa - Bí thư chi đoàn - Thành viên

7 Ông Lê Văn Hiếm - Phó Chủ tịch Hội NCT xã - Thành viên

8 Bà Đoàn Thị Huế - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

9 Bà Đoàn Thị Luyến - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

10 Bà Bùi Thị Thúy - Giáo viên trường MN Đông Lâm - Thành viên

11 Bà Lương Thị Vân - Giáo viên trường MN Đông Lâm - Thành viên

12 Ông Đoàn Quang Thẩm - Đại diện cử tri - Thành viên

13 Bà Trần Thị Thim - Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên

14 Ông Đặng Ngọc Tới - Chuyên viên phòng VH-XH - Thành viên

15 Ông Lương Văn Mạnh - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

TỔ BẦU CỬ SỐ 1 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

(THÔN NHO LÂM ĐÔNG)

XÃ ĐỒNG CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN 

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Phạm Triều - Bí thư chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Ông Đỗ Quang Khải - Hội viên chi hội CCB - Thư ký

3 Ông Phạm Xuân Đài - Trưởng thôn - Thành viên

4 Bà Cao Thị Khuyên - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Phan Thành Đạt - Chi uỷ viên - Thành viên

6 Ông Đoàn Đình Phô - Chi hội trưởng chi hội nông dân - Thành viên

7 Ông Phan Văn Điểu - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

8 Ông Đoàn Quang Thoả - Hội viên chi hội CCB - Thành viên

9 Bà Đoàn Thị Loan - Chi uỷ viên - Thành viên

10 Ông Phạm Thái Dương  - Kiểm soát HTX Đông Lâm - Thành viên

11 Bà Lương Thị The - Hội viên chi hội phụ nữ - Thành viên

12 Bà Lương Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Đông Lâm - Thành viên

13 Ông Trần Trọng Vọng - Chuyên viên Trung tâm Phục vụ HCC - Thành viên

14 Ông Phạm Ngọc Khánh -  Chuyên viên UBKT Đảng ủy - Thành viên

15 Ông Phạm Văn Hương - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 2 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

(THÔN NHO LÂM TÂY)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Phan Thanh Hùng - Trưởng Thôn - Tổ trưởng

2 Ông Phạm Ngọc Tuân - PGĐ HTX SXKDDVNN Đông Lâm - Thư ký

3 Ông Phan Văn Tuyến - Cán bộ hưu trí - Thành viên

4 Bà Bùi Thị Lụa - Chi hội phó chi hội phụ nữ - Thành viên

5 Bà Phạm Thị Ngọc - Viên chức Trạm Y tế xã - Thành viên

6 Bà Trần Thị Thương - Giáo viên trường TH &THCS Đông Lâm - Thành viên

7 Bà Nguyễn Thị Hiền Lương - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

8 Bà Nguyễn Thị Hồng Lương - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

9 Bà Tô Thị Phương - Giáo viên trường MN Đông Lâm - Thành viên

10 Bà Cao Thị Trang - Giáo viên trường MN Đông Lâm - Thành viên

11 Bà Nguyễn Thị Thuý - Giáo viên trường MN Đông Lâm - Thành viên

12 Bà Phan Thị Thơm - Tổ trưởng tổ PN cụm 7 - Thành viên

13 Bà Đoàn Thị Như Quỳnh - Chuyên viên phòng VH-XH - Thành viên

14 Ông Bùi Hùng Cường - Chuyên viên phòng VH-XH - Thành viên

15 Ông Phùng Văn Tuynh - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã - Thành viên

16 Bà Trần Thị Hường
- Phó phòng Tổng hợp - Công ty Cổ phần gốm 

sứ Long Hầu
- Thành viên

17 Bùi Văn Mạnh - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 3 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

(THÔN THANH TÂY VÀ DOANH NGHIỆP)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Bà Lê Thị Xuân - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Ông Trần Xuân Đoàn - Cán bộ hưu trí - Thư ký

3 Ông Lê Văn Nho - Trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Lê Xuân Hạnh - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Phạm Văn Tuynh - Chi hội trưởng chi hội nông dân - Thành viên

6 Ông Lê Đức Dục - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

7 Bà Trần Thị Mến - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

8 Bà Trần Thị Thu Hường - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

9 Bà Đỗ Thị Chi - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

10 Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

11 Bà Phạm Thị Loan - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

12 Bà Đoàn Thị Thuý Mùi - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

13 Bà Trần Thị Nguyệt - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã - Thành viên

14 Ông Lương Văn Đức - Chuyên viên VP HĐND-UBND - Thành viên

15 Ông Phạm Văn Hùng - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 4 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 

(THÔN THANH ĐÔNG)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Lê Xuân Bừng - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Đặng Thị Sợi - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Nguyễn Xuân Ánh - Trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Lê Văn Đảo - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Lê Công Phú - Chi ủy viên - Thành viên

6 Bà Trần Thị Mừng - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

7 Bà Ngụy Thị Trình - Chi hội trưởng chi hội NCT - Thành viên

8 Bà Phan Thị Nhung - Chi hội phó chi hội NCT - Thành viên

9 Ông Phạm Thế Mỹ - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

10 Bà Đỗ Thị Huệ - Phân hội Phụ nữ 13 - Thành viên

11 Bà Phạm Thị Lan - Giáo viên trường TH và THCS Đông Cơ - Thành viên

12 Ông Phan Văn Huy - Giáo viên trường TH và THCS Đông Cơ - Thành viên

13 Bà Phạm Thị Dung  - Giáo viên trường TH và THCS Đông Lâm - Thành viên

14 Ông Hoàng Văn Phiêm - Chủ tịch Hội CCB xã - Thành viên

15 Bà Nguyễn Thị Nhàn - Chuyên viên Phòng VH-XH - Thành viên

16 Ông Vũ Ngọc Long - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

17 Ông Nguyễn Hải Đăng - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 5 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

(THÔN ĐỨC CƠ)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Bà Phan Thị Thắm - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Vũ Thị Thu - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Trần Minh Phú - Trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Mai Thế Anh - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Phạm Văn Bài - Chi ủy viên - Thành viên

6 Ông Vũ Xuân Thức - Chi ủy viên - Thành viên

7 Ông Nguyễn Xuân Tiu - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

8 Ông Phạm Quốc Doanh - Hội viên chi hội cựu quân nhân - Thành viên

9 Bà Phạm Thị Huế - Hội viên chi hội phụ nữ - Thành viên

10 Ông Phạm Văn Đặng - Giáo viên trường TH và THCS Đông Cơ - Thành viên

11 Bà Vũ Thị Duyên - Giáo viên trường TH và THCS Đông Cơ - Thành viên

12 Bà Phạm Thị Diên - Giáo viên trường MN Đông Cơ - Thành viên

13 Ông Huỳnh Văn Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ HCC - Thành viên

14 Bà Phạm Thị Thu Thủy - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy - Thành viên

15 Ông Phan Văn Thắng - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 6 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

(THÔN CAM LAI)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Bùi Minh Sắc - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Xuyến - Hội viên chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Bùi Đại Dương - Phó trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Mai Đức Thọ - Chi ủy viên - Thành viên

5 Ông Phạm Văn Chỉ - Chi ủy viên - Thành viên

6 Ông Trần Thanh Trang - PGĐ HTX SXKD DVNN Đông Cơ - Thành viên

7 Ông Vũ Ngọc Huyến - Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC - Thành viên

8 Ông Đoàn Đình Tạ - Chi hội trưởng chi hội NCT - Thành viên

9 Bà Lê Thị Tâm - Giáo viên MN Đông Phong - Thành viên

10 Bà Đỗ Thị Hoa - Giáo viên MN Đông Cơ - Thành viên

11 Ông Vũ Như Giao - Đảng viên - Thành viên

12 Ông Đỗ Ngọc Khánh - Chuyên viên Ban xây dựng Đảng - Thành viên

13 Bà Tô Thị Hường - Chuyên viên Văn phòng HĐND -UBND - Thành viên

14 Ông Trần Đức Yên - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

15 Ông Lưu Cơ Khuây - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 7 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

(THÔN TRINH CÁT)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Trần Xuân Phường - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Ông Trần Thế Triều - Đảng viên - Thư ký

3 Ông Trần Trọng Mật - Trưởng thôn - Thành viên

4 Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Trần Trung Tiễn - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

6 Ông Đỗ Xuân Tặng - Đảng viên - Thành viên

7 Ông Phạm Văn Như - Đảng viên - Thành viên

8 Ông Nguyễn Tiến Dũng - Đảng viên - Thành viên

9 Bà Phan Thị Tuyết - Hội viên chi hội Phụ nữ - Thành viên

10 Bà Phạm Thị Mên - Hội viên chi hội Phụ nữ - Thành viên

11 Ông Trần Hoa Phượng  - Đảng viên - Thành viên

12 Ông Nguyễn Thế Hải - Đoàn viên chi Đoàn Thanh niên - Thành viên

13 Ông Lương Mạnh Hùng -Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã - Thành viên

14 Ông Vũ Văn Tuấn - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy - Thành viên

15 Ông Đỗ Xuân Điện - Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC - Thành viên

16 Ông Lương Văn Mỹ - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 8 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 

(THÔN LƯƠNG ĐIỀN)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Bà Vũ Thị Cam - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Ông Vũ Xuân Tải - Phó Giám đốc HTXSXKDDVNN Đông Hoàng - Thư ký

3 Bà Lê Thị Ngọ - Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ - Thành viên

4 Ông Nguyễn Văn Bản - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

5 Ông Nguyễn Đức Thiện - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

6 Bà Đặng Thị Liên - Ban công tác MT thôn - Thành viên

7 Ông Bùi Văn Bính - Chi ủy viên - Thành viên

8 Bà Trần Thị Hải Ngọc - Giáo viên - Thành viên

9 Bà Đào Thị Huệ - Giáo viên - Thành viên

10 Bà Nguyễn Thị Lúa - Giáo viên - Thành viên

11 Bà Trần Thị Hoài - Giáo viên - Thành viên

12 Ông Phan Văn Thanh - Chuyên viên UBMTTQ VN xã - Thành viên

13 Bà Trần Thị Sáng - Chuyên viên UBMTTQ VN xã - Thành viên

14 Ông Phạm Văn  Trường - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 9 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN MỸ ĐỨC)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Ngô Sỹ Dương - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Vũ Thị Hằng - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Vũ Văn Thực - Trưởng Thôn - Thành viên

4 Bà Phan Thị Hoa - Chi ủy viên - Thành viên

5 Bà Đặng Thị Lúa - Chi hội trưởng chi hội nông dân - Thành viên

6 Ông Nguyễn Văn Chí - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

7 Ông Đào Xuân Kỷ - Chi hội trưởng Chữ thập đỏ - Thành viên

8 Ông Trần Xuân Miền - Chi hội trưởng chi hội Khuyến học - Thành viên

9 Bà Phan Thị Ngọc Ánh - Đảng viên - Thành viên

10 Ông Ngô Xuân Lộc - Đảng viên - Thành viên

11 Bà Bùi Thúy Loan - Đảng viên - Thành viên

12 Ông Lê Văn Vương - Chuyên viên Ban KTNS - HĐND xã - Thành viên

13 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC - Thành viên

14 Ông Ngô Văn Bảo - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 10 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN HẢI LONG)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Nguyễn Khánh Triền - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Lương Thị Hằng - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Trần Văn Hiền - Trưởng Thôn - Thành viên

4 Bà Đinh Thị Khiết - Chi hội trưởng chi hội nông dân - Thành viên

5 Ông Bùi Công Kiên - Phó trưởng thôn - Thành viên

6 Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

7 Bà Mai Thị Thanh - Kế toán HTX Đông Hoàng - Thành viên

8 Bà Trần Thị Thu Hằng - Chi hội phó chi hội phụ nữ - Thành viên

9 Bà Tạ Thị Chung - Đảng viên - Thành viên

10 Bà Tạ Thị Thu Phương - Đại diện cử tri - Thành viên

11 Bà Đào Thúy Hằng - Đảng viên - Thành viên

12 Ông Nguyễn Đình Thường - Đảng viên - Thành viên

13 Ông Phạm Văn Hiếu -  Phó trưởng phòng Kinh tế - Thành viên

14 Bà Vũ Thị Huệ - Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND xã - Thành viên

15 Phạm Văn Sáu - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 11 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN BẠCH LONG)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Đặng Thế Yên - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Đỗ Thị Huế - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Đỗ Trọng Ảnh - Trưởng Thôn - Thành viên

4 Ông Đỗ Xuân Hòa - Đảng viên - Thành viên

5 Bà Lương Thị Sợi - Hội viên chi hội phụ nữ - Thành viên

6 Ông Đặng Văn Phiến - Đảng viên - Thành viên

7 Bà Bùi Thị Suối - Giáo viên - Thành viên

8 Bà Đinh Thị Vân - Giáo viên - Thành viên

9 Bà Đinh Thị Trâm - Giáo viên - Thành viên

10 Bà Nguyễn Thị Chụa - Đại diện cử tri - Thành viên

11 Ông Trần Ngọc Oanh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - Thành viên

12 Bà Nguyễn Thị Hướng -  Chuyên viên phòng VH-XH - Thành viên

13 Bà Trần Thị Tám - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy - Thành viên

14 Ông Vũ Đình Ky - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

15 Ông Đặng Thành Tiên - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 12 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN TÂN LẠC)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Trần Huy Mùi - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Châu - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Trần Công Lý - Trưởng Thôn - Thành viên

4 Bà Hoàng Thị Lượt - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Bà Phan Thị Mai - Chi hội trưởng chi hội nông dân - Thành viên

6 Ông Tô Văn Tín - Chi hội phó chi hội CCB - Thành viên

7 Bà Đỗ Thị Mai - Giáo viên - Thành viên

8 Bà Nguyễn Thị Vẻ - Giáo viên - Thành viên

9 Ông Bùi Vương Triều - Đại diện cử tri - Thành viên

10 Ông Trần Tiến Dũng - Đại diện cử tri - Thành viên

11 Ông Nguyễn Xuân Bách - Đại diện cử tri - Thành viên

12 Ông Phạm Văn Hữu - Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC xã - Thành viên

13 Bà Nguyễn Thị Xuyên - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND - Thành viên

14 Ông Nguyễn Văn Sơn - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 13 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN ĐÔNG HOÀNG)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Hồ Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Nga - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Vũ Văn Rựa - Trưởng Thôn - Thành viên

4 Bà Nguyễn Thị Quế - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Bà Phạm Thị Quế - Bí thư chi đoàn - Thành viên

6 Bà Phan Thị Loan - Chi ủy viên - Thành viên

7 Ông Đỗ Chiến Khu - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

8 Bà Ngô Thị Chung - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

9 Ông Đỗ Trọng Đại - Giáo viên - Thành viên

10 Ông Đỗ Xuân Phú - Giám đốc HTX SXKDDVNN Đông Hoàng - Thành viên

11 Bà Nguyễn Thị Khen - Giáo viên - Thành viên

12 Bà Đỗ Thị Hồng - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND - Thành viên

13 Ông Nguyễn Hải Hạnh - Chuyên viên phòng VH-XH - Thành viên

14 Ông Phạm Văn Giang - Nhân viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 14 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN CHỈ TRUNG)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Nguyễn Quốc Đỉnh - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Đặng Thị Mây - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thư ký

3 Ông Vũ Đức Triều - Trưởng Thôn - Thành viên

4 Ông Vũ Văn Sức - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Vũ Văn Trào - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

6 Ông Vũ Xuân Dược - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

7 Ông Phan Văn Sở - Bí thư chi đoàn thanh niên - Thành viên

8 Ông Phan Đình Rãng - Đảng viên - Thành viên

9 Bà Đặng Thị Thắm - Đảng viên - Thành viên

10 Ông Nguyễn Văn Liêm - Đảng viên - Thành viên

11 Ông Đặng Tiến Phơn - Hội viên chi hội CCB - Thành viên

12 Ông Vũ Hồng Khương - Chủ tịch Hội nông dân xã - Thành viên

13 Ông Đỗ Văn Băng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 15 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 

(THÔN VŨ XÁ)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Trần Văn Lộc - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Ông Đoàn Xuân Thuỷ - Đảng viên - Thư ký

3 Ông Trần Văn Thăng - Phó trưởng thôn - Thành viên

4 Bà Trần Thị Don - Chi hội phó chi hội phụ nữ - Thành viên

5 Ông Trần Văn Luận - Chi hội trưởng chi hội nông dân - Thành viên

6 Ông Nguyễn Văn Diệm - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

7 Ông Lê Quang Uýnh - Kiểm soát HTXDVNN Đồng Châu - Thành viên

8 Bà Trần Thị Ngoan - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên

9 Ông Đoàn Văn Thuần - Đảng viên - Thành viên

10 Bà Phạm Thị Trúc - Đại diện cử tri - Thành viên

11 Ông Bùi Duy Khánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND - Thành viên

12 Ông Trần Ngọc Thái - Chuyên viên Ban xây dựng Đảng - Thành viên

13 Ông Đào Văn Chủng - Chuyên viên UBMTTQ Việt Nam xã - Thành viên

14 Ông Trần Văn Hưởng - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

15 Ông Nguyễn Văn Điềm - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

16 Ông Lê Mạnh Dương - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 16 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

(THÔN ĐỒNG CHÂU)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Vũ Văn Quyên - Trưởng thôn - Tổ trưởng

2 Bà Trần Thị Côi - Đảng viên - Thư ký

3 Ông Trần Hải Đăng - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Thành viên

4 Ông Vũ Đình Luật - Phó trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Vũ Văn Trái - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

6 Bà Trần Thị Tuyết - Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ - Thành viên

7 Ông Phạm Văn Lưu - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

8 Bà Lương Thị Nguyệt - Chi hội phó chi hội NCT - Thành viên

9 Ông Vũ Văn Sơn - Đảng viên - Thành viên

10 Bà Đặng Mai Linh - Đảng viên - Thành viên

11 Ông Phạm Văn Đạt - Đại diện cử tri - Thành viên

12 Ông Bùi Hồng Hà Phó Ban Văn hoá - Xã hội HĐND xã - Thành viên

13 Bà Trần Thị Quyên - Phó trưởng phòng VH-XH - Thành viên

14 Nguyễn Văn Lộc - Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC - Thành viên

15 Ông Lương Ngọc Tuấn - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

16 Ông Trần Xuân Bình - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 17 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

(THÔN ĐỒNG CHÂU NỘI)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Đoàn Văn Hiền - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Ông Trần Văn Nguyên - Đảng viên - Thư ký

3 Ông Phạm Gia Khánh - Phó trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Đoàn Văn Dưỡng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Thành viên

5 Ông Hoàng Văn Hòe - Phó Chủ tịch Hội CCB - Thành viên

6 Ông Đào Đức Trung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Minh - Thành viên

7 Bà Phạm Trinh Nhung - Giáo viên - Thành viên

8 Ông Nguyễn Duy Cảm - Đảng viên - Thành viên

9 Ông Phạm Ngọc Thành - Đảng viên - Thành viên

10 Ông Hoàng Văn Lịch - Đảng viên - Thành viên

11 Ông Hoàng Văn Tiến - Đại diện cử tri - Thành viên

12 Ông Đinh Hữu Dinh - Đại diện cử tri - Thành viên

13 Ông Phùng Viết Tuấn - Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên

14 Ông Phạm Duy Nghị - Chuyên viên Ban xây dựng Đảng - Thành viên

15 Ông Tô Minh Khương - Chuyên viên Ban xây dựng Đảng - Thành viên

16 Ông Vũ Văn Thắng - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 18 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 

(XÓM 5 - THÔN MINH CHÂU )

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Ngô Đức Thường - Phó Trung đoàn trưởng - Tổ trưởng

2 Ông Trịnh Công Trung - Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh 5 - Thư ký

3 Ông Ngô Văn Mạnh - Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn - Thành viên

4 Ông Nguyễn Đình Thiệu - Phó tham mưu trưởng Trung đoàn - Thành viên

5 Ông Nguyễn Văn Huy - Trợ lý cán bộ Ban Chính trị - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 19 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

(TIỂU ĐOÀN 5, TRUNG ĐOÀN 8, SƯ ĐOÀN 395)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Phan Trọng Tuệ - Trưởng thôn - Tổ trưởng

2 Ông Phan Ngọc Phát - Đảng viên - Thư ký

3 Ông Vũ Ngọc Lĩnh - Phó trưởng thôn - Thành viên

4 Ông Lương Văn Thấn - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

5 Ông Trần Văn Chờ - Chi hội trưởng chi hội NCT - Thành viên

6 Ông Nguyễn Trung Tín - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

7 Bà Trần Thị Hợi - Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ - Thành viên

8 Bà Vũ Thị Xuyên - Chi hội phó chi hội Phụ nữ - Thành viên

9 Ông Đào Ngọc Xuân - Đảng viên - Thành viên

10 Ông Bùi Thẩm Phán - Đảng viên - Thành viên

11 Ông Phạm Văn Tuyển - Đại diện cử tri - Thành viên

12 Bà Ngô Thị Mý - Cán bộ dân số thôn - Thành viên

13 Bà Đinh Thị Tốt - Chủ tịch Hội LHPN xã - Thành viên

14 Ông Hoàng Thế Vương - Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên

15 Bà Hoàng Thị Hoa - Chuyên viên UBKT Đảng uỷ - Thành viên

16 Ông Lê Văn Hiền - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 20 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

(THÔN THANH LÂM)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Trương Ngọc Thành - Bí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT thôn - Tổ trưởng

2 Bà Trần Thị Thu - Chi ủy viên - Thư ký

3 Ông Trần Xuân Thu - Phó bí thư chi bộ - Thành viên

4 Ông Bùi Ngọc Khẩn - Trưởng thôn - Thành viên

5 Ông Ngô Văn Đản - Phó trưởng thôn - Thành viên

6 Ông Trần Văn Phát - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

7 Ông Nguyễn Công Liêm - Chi hội trưởng chi hội NCT - Thành viên

8 Ông Lưu Tiến Thành - Bí thư chi Đoàn TN - Thành viên

9 Bà Phạm Thị Mơ - Phó Hiệu trưởng trường MN Đông Minh - Thành viên

10 Bà Bùi Thị Phượng - Cán bộ HTX Hải Châu - Thành viên

11 Bà Bùi Thị Thoan - Đại diện cử tri - Thành viên

12 Ông Vũ Văn Quang - Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND xã - Thành viên

13 Ông Phạm Hải Cường - Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên

14 Ông Lương Xuân Trường - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

15 Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 21 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 

(THÔN NGẢI CHÂU)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT Họ và tên Chức vụ Ghi  chú

1 Ông Phạm Đình Quý - Trưởng thôn - Tổ trưởng

2 Ông Trần Văn Lừng - Đảng viên - Thư ký

3 Bà Bùi Thị Mừng - Chi hội trưởng chi hội phụ nữ - Thành viên

4 Ông Trần Quang Trung - Chi hội trưởng chi hội CCB - Thành viên

5 Ông Phạm Văn Năm - Chi hội trưởng chi hội Nông dân - Thành viên

6 Ông Đỗ Trường Lanh - Chi hội trưởng chi hội NCT - Thành viên

7 Ông Cao Văn Đương - Chi hội trưởng chi hội Cựu quân nhân - Thành viên

8 Ông Phạm Văn Oanh - Đảng viên - Thành viên

9 Ông Đào Xuân Minh - Đảng viên - Thành viên

10 Ông Phùng Văn Đề - Đại diện cử tri - Thành viên

11 Ông Phạm Văn Ba - Đại diện cử tri - Thành viên

12 Ông Phạm Anh Lâm - Chuyên viên UBKT Đảng ủy - Thành viên

13 Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên

14 Ông Đinh Hữu Thuấn - Nhân viên Tổ bảo vệ ANTT cơ sở - Thành viên

(Kèm theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2026 của Uỷ ban nhân dân 

xã Đồng Châu)

TỔ BẦU CỬ SỐ 22 THUỘC ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

(XÓM 6 - THÔN MINH CHÂU)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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